
 

NGÂN HÀNG CHÍNH 
SÁCH​

XÃ HỘI 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHO VAY​
HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN THEO PHƯƠNG THỨC CHO VAY 

Mẫu số: 02.2B/BCTD 

Stt Tên chỉ tiêu 

Doanh số cho 
vay 

Doanh số thu 
nợ Xóa nợ 

Tổng 
dư nợ 

Trong đó 
Dư nợi 
trung 

hạn, dài 
hạn 

Số 
HSSV, 
hộ còn 
dư nợ 

Dư nợ của 
người dân 

tộc thiểu số 

Dư nợ thuộc 
chương trình 

135 

Dư nợ hộ 
DTTS định 
canh, định 

cư 

Số HSSV 
được vay 
vốn lần 

đầu trong 
tháng 

đ

Tháng 
này 

Lũy kế 
từ đầu 
năm 

Tháng 
này 

Lũy kế 
từ đầu 
năm 

Tháng 
này 

Lũy kế 
từ đầu 
năm 

Trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Khoan
h 

Tổn
g số 

Tr. đó 
nợ quá 

hạn 

Tổng 
số 

Tr. đó 
nợ quá 

hạn 

Tổng 
số 

Tr. đó 
nợ quá 

hạn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A Phân loại theo phương thức 
vay 

                    

1 Cho vay trực tiếp HSSV                     

2 Cho vay thông qua HGĐ                     

Tổng cộng A                     

B Phân theo đối tượng thụ 
hưởng 

                    

1 Cho vay HSSV Mồ Côi                     

2 Cho vay HSSV Hộ nghèo                     



3 Cho vay HSSV Hộ cận nghèo                     

4 Cho vay HSSV Hộ khó khăn                     

5 Cho vay HSSV sai đối tượng                     

6 Cho vay bộ đội xuất ngũ                     

7 Cho vay lao động nông thôn 
học nghề 

                    

Tổng cộng B                     

 

LẬP BIỂU KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC 

 

 


